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  n  n s : 145/2020/HS-PT 

N   : 24-12-2020 

 

NHÂN DANH 

                                        

 TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn  ỉnh 

Các Thẩm phán: Ông Đặng Ngọc Bình 

Ông Nguyễn Văn Thanh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hươn  Tran ; Thư ký Tòa  n nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Anh Khanh; Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý s  188/2020/TLPT-HS ngày 11 tháng 

11 năm 2020 đ i với bị cáo Tô Văn C, do kháng cáo của bị cáo đ i với b n 

án hình sự sơ thẩm s  143/2020/HS-ST, ngày 18-9-2020 của Tòa án nhân 

dân thành ph  ĐL, tỉnh Lâm Đồng. 

Bị cáo kháng cáo: 

 Họ v  tên:  ô  ă   ; sinh năm 1980 tại tỉnh Thanh Hóa; nơi ĐKHKTT: 

Căn 106 chun  cư KS, Phườn  10, th nh ph  ĐL, tỉnh Lâm Đồn ; nơi cư trú: 

18/4 đườn  HXH, Phườn  9, th nh ph  ĐL, tỉnh Lâm Đồn ;  iới tính: Nam; 

n hề n hiệp: Lao độn  tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; qu c tịch: 

Việt Nam; tôn  i o: khôn ; con ôn  Tô Văn Q (Liệt sỹ); con b  Trần Thị X, 

sinh năm: 1957; vợ: Lê Thị Thu H, sinh năm: 1982; có 02 con, lớn nhất sinh 

năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2005;  

Tiền  n: Khôn ; Tiền sự: N    14-4-2019 bị Côn  an th nh ph  ĐL, tỉnh 

Lâm Đồn   ử phạt vi phạm h nh chính 1 500 000 đồn  về h nh vi Đ nh bạc tr i 

ph p, đ  đón  phạt n    07-8-2019; 

Nhân thân: N    08-01-2016 bị Côn  an th nh ph  ĐL  ử phạt vi phạm 

h nh chính 7 500 000 đồn  về h nh vi Hoạt độn  kinh doanh m  khôn  có  iấ  

ch n  nh n đăn  ký kinh doanh theo qu  định, đ  đón  phạt n    19-01-2016. 

 ị c o tại n oại  Có mặt  
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 Trong vụ án này còn có các bị cáo Nguyễn Hữu T, Đỗ Xuân H không 

kháng cáo, không bị kháng nghị. 

     U    Ụ   : 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Kho n  06  iờ 00 phút n    22/01/2020, Côn  an Phườn  1, th nh ph  

ĐL b t qu  tan  Tô Văn C, Đ  Xuân H, N u ễn H u T c n  một s  đ i tượn  

kh c (chưa r  nhân thân, lai lịch) có h nh vi đ nh bạc dưới hình th c  Xì l t  

th n  thua b n  tiền tại trước nh  s  01 đườn  N u ễn Thị Minh Khai, phườn  

1, th nh ph  ĐL, thu  i  tại chiếu bạc 01 đ a nhựa đườn  kính 15cm m u  anh 

tr ng; 01 bộ b i tây chưa sử dụn ; 01 bộ b i tâ  còn lại 34 l  b i v  s  tiền tan  

l  7 400 000 đồng  Cụ thể: C, H, T v  c c đ i tượn  tham  ia đ nh bạc sử dụn  

bộ b i tú lơ khơ loại 52 quân, tron  đó quân đầu tiên l  ch   A  ( ọi l  quân Át 

hoặc l   Xì ) tươn   n  với 01,10 hoặc 11 điểm (t   v o v n đ nh); tiếp theo l  

quân b i từ s   2  đến s   10  (tươn   n  từ 02 đến 10 điểm); tiếp đến l  quân 

b i có ch   J ,  Q ,  K  tươn   n  với 10 điểm  Khi đ nh có n ười chia b i 

( ọi l  cầm c i) với n ười tham  ia c  cược ( ọi l  n ười l m con)  N ười l m 

con ph i c  cược s  tiền với n ười cầm c i trước khi chia b i, sau đó n ười cầm 

c i chia cho m i n ười l m con 02 quân b i bất k , nếu thấ  02 quân trên ta  có 

s  điểm nhỏ nh n  n ười l m con có qu ền rút thêm từ 01 đến 03 quân (t n  

cộn  khôn  qu  05 quân), sau khi người l m con rút  on  thì đến lượt n ười 

cầm c i rút v  l t n ửa nh n  quân b i của n ười l m con lên tính điểm để phân 

định th n , thua  Với c ch tính th n , thua theo th  tự như sau: Th  nhất, có 02 

quân b i c n  có ch   A   ọi l   Xì b n ; th  hai, có 01 quân b i ch   A  c n  

với một tron  nh n  quân b i có s  10, ch  J, Q, K  ọi l   Xì l t ; th  ba, có 05 

quân bài nhưn  t n  s  điểm khôn  qu  21 điểm  ọi l  n   linh v  cu i c n  

cộn  điểm nh n  quân b i có trên ta  nh n  n ười chơi tron  một v n khôn  

qu  21 điểm (trên 21 điểm l  thua)  Nếu b i của n ười l m c i cao hơn n ười 

l m con thì n ười l m c i ăn tiền, n ược lại nếu b i của n ười l m c i nhỏ hơn 

thì thua s  tiền tươn   n  n ười l m con đ  đặt cược  Khi b t đầu đ nh bạc C, 

H, T v  nh n  đ i tượn  kh c th n  nhất với nhau m i n ười l m c i 03 v n, 

nếu tới lượt khôn  mu n l m c i thì s  chu ển qua n ười kh c l m c i  Qu  

trình đ nh bạc, Tô Văn C c n  một s  đ i tượn  kh c tha  nhau cầm c i còn Đ  

Xuân H, N u ễn H u T l m con v  đặt cược s  tiền từ 50 000 đồn  đến 500 000 

đồn  m i v n  

 Qu  trình điều tra   c định: 

- Tô Văn C man  theo 7 600 000 đồn , sử dụn  710 000 đồn  để  đ nh 

bạc, C chơi được kho n  12 v n (tron  đó có 03 v n l m c i), đến thời điểm 
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Côn  an b t qu  tan  C khôn  nhớ s  tiền th n  thua do C để tiền dưới chiếu bạc 

v  Côn  an đ  thu  i  tron  t n  s  tiền tan  thu  i  tại chiếu bạc. 

- Đ  Xuân H khai nh n man  theo 5 800 000 đồn , H lấ  ra 200 000 đồn  

để tham  ia đ nh bạc, H đ  chơi được 06 v n, m i v n đặt 50 000 đồn  (có 

th n , có thua), v n th  b   đan  đợi mở thì bị Côn  an phườn  1 kiểm tra b t 

qu  tan , tron  s  tiền tan  thu  i  có tiền tham  ia đ nh bạc của H. 

- N u ễn H u T khai nh n man  theo 270 000
 
đồn  v  sử dụn  để tham 

 ia đ nh bạc  T đ  chơi được 05 v n, m i v n đặt 100 000 đồn , v n th  nhất 

th n , v n th  hai huề, v n th  3 thua, v n th  4 thua, v n th  5 thua đan  đợi 

đ nh v n th  6 thì bị Côn  an phườn  1 v o kiểm tra b t qu  tan , tron  s  tiền 

tan  thu  i  tại chiếu bạc có 70 000 đồn  tiền đ nh bạc của T.  

 Tang v t thu  i  trên n ười c c bị c o: 

 - Thu  i  trên n ười Tô Văn C:    tiền 6 890 000 đồn ; 01 Ch n  minh 

nhân dân s  251074209; 01  iấ  ph p l i  e s  680169010467; 01 điện thoại di 

độn  nh n hiệu  amsun   ala    8 m u  anh; 01 điện thoại di độn  nh n hiệu 

 amsun   ala   A80 m u đen  N    22/7/2020 Cơ quan điều tra đ  ra Qu ết 

định  ử lý v t ch n , tr  lại s  t i s n trên cho Tô Văn C; 

 - Thu  i  trên n ười Đ  Xuân H:    tiền 5 600 000 đồn ; 01 ch n  minh 

nhân dân mang tên Đ  Xuân H; 

 - Thu  i  trên n ười N u ễn H u T: 01 điện thoại di độn  nh n hiệu 

 phone 6  m u v n . 

Tại b n cáo trạng s  137/CT-VKS ngày 10/8/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành ph  ĐL truy t  các bị cáo Tô Văn C, Nguyễn H u T, Đ  Xuân 

H về tội  Đánh bạc  theo Kho n 1 Điều 321 của Bộ lu t hình sự. 

 Tại b n  n s  143/2020/H -ST; ngày 18-9-2020 của Tòa  n nhân dân 

th nh ph  ĐL, tỉnh Lâm Đồn : 

 Tu ên b : C c bị c o Tô Văn C, N u ễn H u T, Đ  Xuân H c n  phạm 

tội "Đánh bạc   

- Áp dụn  Kho n 1 Điều 321; C c điểm i, s,   Kho n 1 Điều 51; Điều 17; 

Điều 58; Điều 38 của  ộ lu t hình sự  

Xử phạt:  ị c o Tô Văn C 06 (Sáu) th n  t   Thời hạn chấp h nh hình 

phạt t  tính từ n    b t  iam để thi h nh án.  

- Áp dụn  Kho n 1 Điều 321; C c điểm i, s Kho n 1 Điều 51; Điều 17; 

Điều 58; Điều 65 của  ộ lu t hình sự  



 

 

4 

 

Xử phạt: C c bị c o N u ễn H u T, Đ  Xuân H m i bị c o 06 (Sáu) 

th n  t , cho hưởn   n treo, thời  ian thử th ch 12 (Mười hai) th n  kể từ ngày 

tu ên  n sơ thẩm (18/9/2020). 

 iao bị c o N u ễn H u T cho Ủ  ban nhân dân Phường 3, thành ph  

ĐL, tỉnh Lâm Đồng  i m s t,  i o dục tron  thời  ian thử th ch   

 iao bị c o Đ  Xuân H cho Ủ  ban nhân dân Phường 10, thành ph  ĐL, 

tỉnh Lâm Đồng  i m s t,  i o dục tron  thời  ian thử th ch  

 ia đình bị c o có tr ch nhiệm ph i hợp với chính qu ền địa phươn  

tron  việc  i m s t,  i o dục bị c o  Trườn  hợp n ười được hưởn   n treo 

tha  đ i nơi cư trú thì thực hiện theo qu  định của ph p lu t về thi h nh  n hình 

sự  Tron  thời  ian thử th ch, n ười được hưởn   n treo c  ý vi phạm n h a vụ 

02 lần trở lên thì Tòa  n có thể qu ết định buộc n ười được hưởn   n treo ph i 

chấp h nh hình phạt t  của b n  n đ  cho hưởn   n treo  

  n  n còn tu ên  ử lý v t ch n ;  n phí v  qu ền kh n  c o theo qu  

định của ph p lu t  

Ngày 23-9-2020 bị c o Tô Văn C kh n  c o  in  i m nhẹ hình phạt v  

 in hưởn   n treo  

Tại phiên tòa bị c o tha  đ i kháng cáo,  in chu ển hình phạt kh c khôn  

ph i hình phạt t . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồn  đề nghị áp dụn  điểm b 

kho n 1 Điều 355; Điều 357 Bộ lu t T  tụng hình sự chấp nh n kháng cáo của 

bị c o, xử phạt bị cáo từ 12 -18 tháng c i tạo không giam gi . 

  Ậ   Ị             : 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án 

đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Căn c  lời khai của các bị cáo và các tài liệu ch ng c  khác có trong 

hồ sơ vụ  n đ  có đủ cơ sở kết lu n:  

Vì mục đích s t phạt, chiếm đoạt t i s n của nhau, c c bị c o Tô Văn C, 

Đ  Xuân H, N u ễn H u T đ  tham  ia đ nh bạc tr i ph p, th n  thua b n  tiền 

b n  hình th c chơi  ì l t b n  b i l   T n  s  tiền c c bị c o d n  để đ nh bạc 

là 7.400.000
đ
 (Bảy triệu bốn trăm nghìn đồng). 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo: Đơn kh n  c o của bị cáo làm trong hạn 

lu t định v  đún  qu  định nên được xem xét. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo 

tha  đ i nội dun  kh n  c o,  in được chuyển sang hình phạt khác không ph i 

chấp hành hình phạt tù. 
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Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện th i độ coi 

thường kỷ cươn  ph p lu t, trực tiếp xâm phạm tr t tự an toàn công cộng, là 

nguyên nhân phát sinh nhiều tệ nạn xã hội và tội phạm khác. Bị cáo nh n th c 

được h nh vi đ nh bạc trái phép là vi phạm pháp lu t nhưn  vẫn c  tình thực 

hiện đ nh bạc được thua b ng tiền. Tòa án cấp sơ thẩm đ   em   t sau khi phạm 

tội bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng, xem xét nhân thân, tính chất, m c độ hành vi phạm tội để xử phạt bị cáo 

m c án khởi điểm của khung hình phạt là phù hợp.  

Xét thấy, bị cáo sử dụng s  tiền không lớn để đ nh bạc, có nơi cư trú r  

ràng và có nhiều tình tiết gi m nhẹ. Hiện nay bị c o l  lao động chính và nuôi 

mẹ già là vợ liệt s  nên cần tạo điều kiện cho bị c o có điều kiện báo hiếu với 

mẹ. Do v y, chấp nh n kháng cáo của bị cáo, sửa b n  n sơ thẩm, áp dụn  Điều 

36 Bộ lu t hình sự, cho bị c o được c i tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát của 

chính quyền địa phươn  như ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng tại phiên tòa là phù hợp. 

[3] Về án phí: Bị cáo không ph i chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy 

định của pháp lu t. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  : 

Căn c  điểm b kho n 1 Điều 355; điểm đ kho n 1 Điều 357 của Bộ lu t 

T  tụng hình sự. 

Chấp nh n kháng cáo của bị cáo Tô Văn C, sửa b n  n sơ thẩm. Xử: 

1. Tu ên b : Bị c o Tô Văn C phạm tội "Đánh bạc   

- Áp dụn  Kho n 1 Điều 321; C c điểm i, s,   Kho n 1 Điều 51; Điều 36; 

Điều 17; Điều 58; Điều 38 của  ộ lu t hình sự năm 2015. 

Xử phạt:  ị c o Tô Văn C 18 (mười tám) tháng c i tạo khôn   iam  i . 

Thời hạn c i tạo không giam gi  tính từ n    cơ quan, t  ch c được giao giám 

sát, giáo dục n ười bị kết án nh n được quyết định thi hành án và b n sao b n 

án. 

Giao bị cáo Tô Văn C cho Ủy ban nhân dân Phường 9, thành ph  ĐL, tỉnh 

Lâm Đồng nơi bị c o cư trú để theo dõi giáo dục,  ia đình bị cáo có trách nhiệm 

ph i hợp với chính quyền địa phươn  để theo dõi giáo dục bị cáo trong thời gian 

chấp hành hình phạt c i tạo không giam gi . N ười bị kết án ph i thực hiện một 

s  n h a vụ theo c c qu  định về c i tạo không giam gi . 

Miễn khấu trừ thu nh p vì bị c o l  lao động tự do thu nh p không  n định.  

2. Về án phí: Áp dụn  Điều 135 Bộ lu t t  tụng hình sự; Điều 23 Nghị 

quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban thường vụ Qu c 
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hội về án phí và lệ phí tòa án. Bị cáo không ph i chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của b n  n sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đ  có hiệu lực pháp lu t kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

B n án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể từ ngày tuyên án./. 

 
Nơi nhận: 
- Vụ  ĐKT1- TANDTC; 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồng; 

- TAND TP.ĐL; 

- VKSND TP.ĐL; 

- Cơ quan C ĐT CA TP.ĐL; 

- Chi cục THADS TP.ĐL; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

   TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

     Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      

 

 

( ã ký) 

 

 

 

Nguyễn  ă  Bỉnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


